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BAN DÂN TỘC 
 

Số:      /KH - BDT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày          tháng 3 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện hỗ trợ xây dựng mô hình trồng cây nhãn ghép siêu ngọt gắn với  

giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn 

 bản Bình Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, năm 2021 

  

Thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo 

bền vững cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn năm 2021;  

Căn cứ đề nghị của UBND huyện Yên Thế tại văn bản số 263/UBND-DT, 

ngày 12/3/2021 về việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế cho hộ dân tộc thiểu số 

khó khăn, năm 2021; 

Ban Dân tộc xây kế hoạch thực hiện hỗ trợ xây dựng mô hình trồng cây 

nhãn ghép siêu ngọt gắn với giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số khó 

khăn trên địa bàn bản Bình Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế năm 2021, như 

sau:  

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

 1. Căn cứ pháp lý 

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; 

Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội 

dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo 

trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp; Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 

của Liên Bộ Nông nghiệp & PTNT - Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, về việc 

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 

của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2010-2020; 

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông 

nghiệp, về việc ban hành các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự 

án khuyến nông, khuyến ngư; Thông tư 75/2019/TT-BTC về quy định quản lý, sử 

dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động 

khuyến nông; 

 Căn cứ Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh 

khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 về quy định một số nội dung thực hiện các chương trình 

MTQG giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

  Căn cứ văn bản số 102/STC-HCSN ngày 12/01/2021 của Sở Tài chính về 

việc thông báo dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 
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Căn cứ Công văn số 263/UBND-DT, ngày 12/3/2021 của UBND huyện Yên 

Thế về việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn, 

năm 2021; Công văn số 172/UBND-KN ngày 05/3/2021 của UBND xã Đồng 

Vương về việc đăng ký mô hình phát triển kinh tế cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn 

năm 2021. 

 2. Căn cứ thực tiễn 

 Bản Bình Minh là bản đặc biệt khó khăn, có dân số 692 người, trong đó 465 

người dân tộc thiểu số người, có 161 hộ nghèo, chiếm 20,4%; trong đó hộ dân tộc 

thiểu số nghèo 124 hộ, chiếm 77% tổng số hộ nghèo. Diện tích của bản 261 ha, 

trong đó diện tích đất lâm nghiệp 150 ha, diện tích đất nông nghiệp 61 ha. Qua 

khảo sát thực tế cho thấy có một số hộ đã trồng cây nhãn ghép siêu ngọt, cây phát 

triển tốt, hàng năm cho sản lượng, chất lượng cao, có giá trị kinh tế cao hơn việc 

trồng lúa và hoa màu truyền thống; điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở bản cơ bản 

thuận lợi cho việc trồng cây nhãn siêu ngọt; đời sống của người dân, nhất là hộ 

người dân tộc thiểu số trên địa bàn c n nhiều khó khăn, dân trí và trình độ sản xuất 

c n hạn chế, chưa mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi giống cây trồng mới cho năng 

suất, chất lượng hơn những giống cây trồng cũ. Cho nên, cần phải hỗ trợ cho các 

hộ dân tộc thiểu số chuyển đổi giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng 

thu nhập, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. 

Vì vậy, sau khi khảo sát nhu cầu thực tế của người dân, Ban Dân tộc triển 

khai hỗ trợ xây dựng "Mô hình trồng cây nhãn ghép siêu ngọt gắn với giảm nghèo 

bền vững cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn bản Bình Minh, xã Đồng 

Vương, huyện Yên Thế năm 2021". 

 II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Hỗ trợ xây dựng thành công Mô hình trồng cây nhãn ghép siêu ngọt gắn với 

giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn bản Bình 

Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế năm 2021. Thông qua Mô hình giúp phát 

huy được lợi thế điều kiện tự nhiên sẵn có để phát triển nhân rộng giống cây nhãn 

ghép siêu ngọt cho các hộ trong bản và trên địa bàn toàn xã, giúp giải quyết việc 

làm, tạo cơ hội cho các hộ phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. 

 2. Yêu cầu 

- Cây giống đảm bảo sau 01 năm tỷ lệ sống đạt trên 90% và phát triển tốt. 

 - Hộ tham gia mô hình phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo, có đất canh tác, có 

sức lao động, vật tư nông nghiệp để đối ứng trồng cây; sẵn sàng chia sẻ kinh 

nghiệm cho các hộ dân khác sau khi thực hiện thành công mô hình. 

 III. TÊN MÔ HÌNH, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG 

THAM GIA 
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1. Tên mô hình: Mô hình trồng cây Nhãn ghép siêu ngọt gắn với giảm 

nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn bản Bình Minh, xã 

Đồng Vương, huyện Yên Thế năm 2021. 

2. Địa điểm thực hiện: Bản Bình Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. 

 3. Quy mô mô hình: 15 hộ người dân tộc thiểu số tham gia mô hình với 

diện tích là 1,8ha. 

(Có danh sách các hộ tham gia mô hình theo Biểu 01 kèm theo) 

 4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 - 12/2021. 

5. Đối tượng tham gia mô hình: Là hộ người dân tộc thiểu số nghèo, cận 

nghèo có diện tích đất đai (đất đồi, bãi, ruộng), lao động, kỹ thuật và đối ứng để 

tham gia mô hình; sẵn sàng chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm sau khi tham 

gia mô hình cho người dân quanh vùng khi có đề nghị. 

 IV. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

 1. Nội dung thực hiện 

- Hỗ trợ giống cây nhãn ghép siêu ngọt (tiêu chuẩn giống cây: Mắt ghép 

được lấy từ những cây đầu d ng; giống cây nhãn ghép siêu ngọt được ươm trong 

bầu đất, kích thước bầu 17 x 20cm; chiều cao cây 1,4 m - 1,7m; đường kính gốc 

1,8 - 2,1cm; cây giống đạt tiêu chuẩn, chất lượng giống theo quy định, không sâu 

bệnh, gẫy, dập và được cơ quan thẩm quyền cấp phép lưu hành).  

 - Hỗ trợ tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu 

hoạch cho các hộ tham gia mô hình và người dân có nhu cầu trên địa bàn. 

- Hỗ trợ tiền công thuê cán bộ kỹ thuật (cán bộ khuyến nông - khuyến lâm 

xã) theo dõi, chỉ đạo mô hình; 

- Khảo sát xây dựng mô hình; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả 

và tổng kết, phổ biến, đề xuất nhân rộng mô hình... 

2. Kế hoạch thực hiện  

TT Nội dung 
Thời gian thực 

hiện 

1 Khảo sát, lấy ý kiến người dân về mô hình 

Tháng 2-3/2021 
2 

Lựa chọn hộ tham gia mô hình và chuẩn bị nội dung 

xây dựng, thực hiện mô hình 

3 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 

Tháng 3-12/2021 

4 Triển khai lựa chọn đơn vị cung ứng giống cây 

5 
Chỉ đạo hướng dẫn hộ tham gia mô hình cuốc hố, 

làm đất chuẩn bị trồng cây 

6 Triển khai cung ứng cây giống và tập huấn kỹ thuật 

7 Chỉ đạo, giám sát, theo dõi xây dựng mô hình 

8 Kiểm tra, đánh giá hiệu quả mô hình 
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9 Tổng kết, phổ biến, đề xuất nhân rộng mô hình 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Tổng kinh phí: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng chẵn). 

 (Có dự toán kinh phí thực hiện mô hình theo Biểu 02 kèm theo) 

2. Cơ chế thực hiện: 

- Ngân sách nhà nước: Hỗ trợ 100% cây giống; hỗ trợ tập huấn chuyển giao 

khoa học kỹ thuật; hỗ trợ hướng dẫn triển khai thực hiện thông qua cán bộ kỹ thuật 

(cán bộ khuyến nông - khuyến lâm xã); khảo sát xây dựng mô hình, chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát và chi khác  

- Hộ dân tham gia mô hình: Bố trí diện tích đất (theo cam kết đã đăng ký) để 

trồng cây; tự chuẩn bị vật tư, lao động trồng, chăm sóc cây trồng; tuân thủ quy 

trình kỹ thuật theo hướng dẫn, chỉ đạo của đơn vị cung ứng giống cây và cán bộ 

tham gia chỉ đạo thực hiện mô hình. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Chính sách Dân tộc và Địa bàn chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổng kết 

đánh giá mô hình; sử dụng , quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành.  

2. UBND xã Đồng Vương và Ph ng Dân tộc huyện Yên Thế: Phối hợp lựa 

chọn các hộ tham gia mô hình và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô 

hình trên địa bàn; cử cán bộ khuyến nông - khuyến nông tham gia theo dõi, chỉ đạo 

triển khai thực hiện mô hình. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện hỗ trợ xây dựng mô hình trồng cây nhãn 

ghép siêu ngọt gắn với giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn trên 

địa bàn bản Bình Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế năm 2021. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ph ng 

Chính sách Dân tộc và Địa bàn, Ban Dân tộc để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Yên Thế (p/h);  

- Lãnh đạo Ban; 

- Các Phòng: CSDT&ĐB, HCTH (t/h); 

- Ph ng Dân tộc huyện Yên Thế (t/h); 

- UBND xã Đồng Vương, huyện Yên Thế (t/h); 

- Lưu: VT, KT, CSDT&ĐB(3 bản); 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Chu Quý Minh 
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DANH SÁCH  

Hộ tham gia mô hình trồng cây nhãn siêu ngọt gắn với giảm nghèo 

bền vững cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn bản Bình 

Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế 

  (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BDT ngày        /3/2021 của Ban Dân tộc) 

 

Biểu 01 

TT Họ và tên Dân tộc 

Hộ 

nghèo/cận 

nghèo 

Nội dung hỗ trợ 

 

Ghi chú 

1 Bùi Thị Hường Tày Hộ nghèo 

Giống nhãn siêu ngọt 

 

2 Nguyễn Văn Thụ Tày Hộ nghèo  

3 Đặng Văn Khánh Dao Cận nghèo  

4 Đỗ Văn Tiến Dao Hộ nghèo  

5 Phương Thị Máy Nùng Hộ nghèo  

6 Triệu Thị Tám Dao Hộ nghèo  

7 Dương Thị Thúy Dao Hộ nghèo  

8 Lê Tuấn Vân Tày Cận nghèo  

9 Bùi Văn Chuyên Sán Chí Cận nghèo  

10 Phan Văn Tuấn Dao  Cận nghèo  

11 Hoàng Văn Thắng Tày Cận nghèo  

12 Phan Văn Nghiệp Dao Cận nghèo  

13 Nguyễn Văn Thuận Tày Cận nghèo  

14 Phan Văn Tuấn Dao Cận nghèo  

15 Phan Văn Kết Dao Cận nghèo  
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DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Mô hình trồng cây nhãn siêu ngọt gắn với giảm nghèo bền vững cho  

hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn bản Bình Minh,  

xã Đồng Vương, huyện Yên Thế 

  (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BDT ngày        /3/2021 của Ban Dân tộc) 
 

Biểu 02 

TT Nội dung thực hiện 
Kinh phí 

(trđ) 
Ghi chú 

 Tổng số 100.000.000  

1 

Kinh phí mua giống cây nhãn ghép siêu 

ngọt 

87.720.000  

2 Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 6.255.000  

3 

Hỗ trợ công cán bộ khuyến nông-khuyến 

lâm xã hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi, triển 

khai mô hình (8 tháng x 300.000đồng) 

2.400.000  

4 
Khảo sát xây dựng mô hình, chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát và chi khác (4%) 

3.625.000  
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